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Nhà ở bên trong mỗi chúng ta, 

Là nơi bắt đầu những câu chuyện

Ở đó chúng ta làm nên kỷ niệm

Nơi trú ẩn khỏi những cơn bão-đủ loại bão

Và nhà còn là cảm giác
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N O N N U O CƯ Ớ

Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, những “bạch phát nghệ nhân” đã bước qua tuổi “xưa 

nay hiếm” của làng đá mỹ nghệ Non Nước, như ông Lê Bền, lại bừng lên niềm tự hào 

về truyền thống làng nghề quê hương. Hơn nửa thế kỷ gắn bó và trải qua biết bao 

thăng trầm cùng đá, ông đã rút ruột ghi lại hai câu đắc ý nhất trong bài “Hạnh thuật 

cuộc đời Nghệ nhân Lê Bền” làm của để dành” cho con cháu trong nhà , cho làng 

nghề, và cho các thế hệ học trò:

                                                       Đức để đời, quý hơn vàng bạc.

                                           Nghề cho con, ấm mát cuộc đời.

Bertolt Brecht từng viết: “Nếu viên sỏi nói, nó sẽ rơi trở lại. Lúc bạn ném nó lên 

không. Bạn có thể tin vào viên sỏi...” Và vâng, giá như tôi là viên sỏi, tôi sẽ nói với 

bạn rằng hãy ký thác hết sức vóc và tâm hồn của mình vào đá. Đá sẽ ở lại với 

đời – bền bỉ và vĩnh cửu. Hãy tin vào đá, bởi đá không chỉ là vật chất mà còn là 

linh hồn, là di sản của thiên nhiên.

Non Nước không chỉ là làng nghề, mà còn là "ngôi nhà của đá". Đá không chỉ hiện 

diện trong những bức tượng, phù điêu mà còn hòa vào những mái nhà, sân vườn, 

biến ngôi nhà trở thành nơi ký thác những giá trị bền vững, chan hòa cùng thiên 

nhiên.  



VNA1-M66001

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

08

07N o n N ư ớ c



Floor

600x600/24"x24"
VNA1 M66001

Floor

600x600/24"x24"
VNA1 M66001

10

09



VNA1-M66002

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

12

11N o n N ư ớ c



Floor

600x600/24"x24"
VNA1 M66002

300x600/12"x24"
VNA1 M36001
Wall

600x600/24"x24"
VNA1 M66002
Floor

14

13



VNA1-M66003

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

16

15N o n N ư ớ c



Floor

600x600/24"x24"
VNA1 M66003

18

17

Floor

600x600/24"x24"
VNA1 M66003



VNA1-M66004

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

20

19N o n N ư ớ c



Floor

600x600/24"x24"
VNA1 M66004

22

21

Floor

600x600/24"x24"
VNA1 M66004



VNA1-M36001

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA1-M36002

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

0 4

0 1
non nuoc

24

23N o n N ư ớ c N o n N ư ớ c



VNA1-M36002A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

VNA1 M36002A

Wall

VNA1 M36002

VNA1 M36001

300x600/12"x24"

Floor

VNA1 M36002

26

25N o n N ư ớ c



VNA1-M36003

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA1-M36004

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

28

27N o n N ư ớ c N o n N ư ớ c



VNA1-M36004A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

VNA1 M36004A

Wall

VNA1 M36004

VNA1 M36003

300x600/12"x24"

Floor

VNA1 M36004

30

29N o n N ư ớ c



VNA1-M36005

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA1-M36006

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

32

31N o n N ư ớ c N o n N ư ớ c



VNA1-M36006A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

VNA1 M36006A

Wall

VNA1 M36006

VNA1 M36005

34

33N o n N ư ớ c



VNA1-M36007

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA1-M36008

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

36

35N o n N ư ớ c N o n N ư ớ c



VNA1-M36008A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

VNA1 M36008A

Wall

VNA1 M36008

VNA1 M36007

300x600/12"x24"

VNA1 M36007

Floor

VNA1 M36008

38

37N o n N ư ớ c



VNA1-M36009

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA1-M36010

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

0 4

0 1
non nuoc

40

39N o n N ư ớ c N o n N ư ớ c



Floor

300x600/12"x24"
VNA1 M36010

Wall
VNA1 M36009

300x600/12"x24"
VNA1 M36010

300x600/12"x24"

VNA1 M36009

Wall

VNA1 M36010
300x600/12"x24"

Floor

VNA1 M36009

42

41



VNA1-M36011

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA1-M36011A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

non nuoc

0
4

0
1

0
4

0
1

44

43N o n N ư ớ c N o n N ư ớ c



46

45

300x600/12"x24"
VNA1 M36011

Wall

300x600/12"x24"
M36011A
M36011

300x600/12"x24"

VNA1 M36011

Floor

VNA1
VNA1

Floor

Wall

300x600/12"x24"
VNA1 M36011A
VNA1 M36011



One’s Home by VIET Y TILE 

T R U O N G S O NƯ ƠỜ

VNA251-54 M66001 -M88001

VNA2

VNA2

VNA2

VNA2

VNA2

VNA2

VNA2

VNA2

55-58

59-62

63-66

67-70

71-74

75-78

79-82

83-86

M66002

M66003-M88003

M66004-M88004

M66007-M88007

M88010

M36001-M36002

M36003-M36004

M36005-M36006

VNA287-90 M36007-M36008

I N D E X - P H Ụ L Ụ C . . .



T R U O N G S O NƯ ƠỜ

Nếu ai đó vô tình nhắc đến mùa hoa dã quỳ, những ai từng đi qua hay ghé thăm những 

cung đường dọc theo dãy Trường Sơn vào mùa hoa nở rộ hẳn sẽ bồi hồi nhớ lại sắc vàng 

rực rỡ trải dài dưới ánh hoàng hôn. Núi đồi trùng điệp và sắc hoa dã quỳ làm say lòng 

biết bao lữ khách. Những người tìm về đây không chỉ để ngắm hoa mà còn như đang trở 

lại miền cổ tích – xứ sở của hoa dã quỳ.

Cũng giống như bạn và tôi, khi ai đó hỏi: "Nhà bạn ở đâu?", nơi chúng ta sống hiện tại 

thường được nhắc đến nhiều hơn nơi ta sinh ra. Hoa dã quỳ cũng vậy. Tây Nguyên và 

đại ngàn Trường Sơn chính là quê hương rực rỡ nhất của loài hoa này, nơi nó được biết 

đến và gọi tên thân thương. Ít ai nhớ rằng dã quỳ có tên gốc là Mexico Sunflower, và 

hành trình đến Việt Nam, bén rễ trên mảnh đất Trường Sơn, là một câu chuyện dài của sự 

sinh tồn, hòa nhập và phát triển.

Mỗi bước chân trên hành trình cuộc đời có thể đưa ta đến một quê hương mới – một ngôi 

nhà thứ hai. Đó là nơi ta cảm thấy gắn bó, được yêu thương và che chở. Ở đó, những 

người xa lạ trở thành bạn bè, những con đường lạ trở nên thân quen. Đó là nơi ta tìm thấy 

sự bình yên, niềm hạnh phúc, và lưu giữ những kỷ niệm đẹp để mang theo suốt đời. 

Giữa đại ngàn bao la, không chỉ có dã quỳ. Hoa thu hải đường, hoa đỗ quyên, hoa lan, 

hoa trẩu, hay hoa cà phê – mỗi loài hoa đều có một mùa đẹp nhất để bung nở, khoe sắc 

trên mảnh đất này. Những mùa hoa ấy lưu giữ cảm xúc và những khoảnh khắc quý giá 

của đời người, như lời nhắc nhở rằng cái đẹp luôn hiện hữu giữa thiên nhiên rộng lớn.

Hoa của Trường Sơn nay đã có mặt trong One’s Home, như cách VIET Y Tile kể câu 

chuyện về đời hoa và đời người – một sự hòa quyện tinh tế giữa thiên nhiên và không 

gian sống, nơi mà mỗi màu sắc, mỗi họa tiết đều chứa đựng một câu chuyện về sự sinh 

sôi, bền bỉ và vẻ đẹp trường tồn.
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M E K O N G

Ở Mekong, dòng sông không chỉ mang phù sa bồi đắp mà còn là linh hồn, là mạch sống 

gắn kết con người với đất mẹ. Với người dân nơi đây, nước là một phần của ngôi nhà – 

nơi lưu giữ giá trị văn hóa, tình người và những giấc mơ an lành.

Ngôi nhà ở Mekong không lộng lẫy, bởi vẻ đẹp của nó nằm ở sự giản dị, trong tình 

người đậm sâu và sự hòa hợp với thiên nhiên. Đó là nơi con người sống chan hòa cùng 

sông nước, cây cối, nơi tiếng rao hàng buổi sáng vang lên trong làn gió mát lành hòa 

quyện với tiếng cười nói thân thiện tại phiên chợ nổi.

Nếu dòng sông là những con đường, thì sự chân chất, mộc mạc, hiền hòa và lạc quan 

yêu đời của con người nơi đây chính là phòng khách. Những cây trái trĩu quả và sản vật 

bốn mùa là hương vị của căn bếp. Mỗi mùa trôi qua, Mekong lại khoác lên mình chiếc 

áo mới, rực rỡ sắc màu và thơm ngọt hương vị miệt vườn.

VIET Y Tile mang một chút màu sắc của miệt vườn Mekong vào trong One’s Home – một 

sự kết nối tự nhiên giữa văn hóa sông nước và không gian sống hiện đại. Nếu bạn có thể 

cảm nhận được cả hương vị của miền đất ấy, thì đó sẽ là một trải nghiệm thật thú vị.
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9
.4

 m
m

800x800/32"x32"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g
116

115



200x800/8"x32"800x800/32"x32"

M88106VNA3

Wall

100x800/4"x32"

M88106VNA3

Wall

800x800/32"x32"

M88106VNA3

Floor

800x800/32"x32"

118

117



VNA3-M88107/M36107

0 4

0 1
non nuoc

9
.4

 m
m

800x800/32"x32"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g
120

119



800x800/32"x32"

VNA3 M88107

Floor

800x800/32"x32"

VNA3 M88107

Floor & Wall

122

121



VNA3-M88108/M36108

0 4

0 1
non nuoc

9
.4

 m
m

800x800/32"x32"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g
124

123



800x800/32"x32"
VNA3 M88108

Floor

200x200/8"x8"
VNA3 M88107

126

125

800x800/32"x32"
VNA3 M88108

Floor

200x200/8"x8"
VNA3 M88107



VNA3-M88109/M36109

0 4

0 1
non nuoc

9
.4

 m
m

800x800/32"x32"

MATT/ MEN MỜ

128

127M e k o n g



800x800/32"x32"

M88109VNA3

Floor & Wall

800x800/32"x32"

VNA3 M88109

Floor

Decor

100x800/4"x32
M88109VNA3
thẻ hẹp

200x800/8"x32 thẻ rộng
100x800/4"x32 vát 45

o

130

129



VNA3-M88110/M36110

9
.4

 m
m

800x800/32"x32"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g
132

131



800x800/32"x32"

VNA3 M88110

Floor

134

133

800x800/32"x32"

VNA3 M88110

Floor



VNA3-M88111

9
.4

 m
m

800x800/32"x32"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g
136

135



800x800/32"x32"

VNA3 M88111

Floor

138

137

800x800/32"x32"

VNA3 M88111

Floor



VNA3-M36101

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

100x600/4"x24"

Wall

VNA3 M36101

300x600/12"x24"

Floor

VNA3 M36101 300x600/12"x24"

M e k o n g
140

139



VNA3-M36102

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

100x600/12"x24"

Wall

VNA3 M36102

300x600/12"x24"

Floor

VNA3 M36102 300x600/12"x24"
vát 45

o

M e k o n g
142

141



VNA3-M36103

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA3-M36104

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g M e k o n g
144

143



VNA3-M36104A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

Wall

VNA3 M36104A

300x600/12"x24"

Floor

VNA3 M36104
300x600/12"x24"

M e k o n g
146

145

VNA3 M36104
VNA3 M36103



VNA3-M36105

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA3-M36106

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

148

147M e k o n g M e k o n g



VNA3-M36106A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA3 M36106 VNA3 M36106
300x600/12"x24"

Wall

VNA3 M36105
VNA3 M36106A

M e k o n g
150

149



VNA3-M36107

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA3-M36108

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g M e k o n g
152

151



VNA3-M36108A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA3 M36108 VNA3 M36108
300x600/12"x24"

Wall

VNA3 M36107
VNA3 M36108A

M e k o n g
154

153



VNA3-M36109

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA3-M36110

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

M e k o n g M e k o n g
156

155



VNA3-M36110A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA3 M36110 VNA3 M36110
300x600/12"x24"

Wall

VNA3 M36109
VNA3 M36110A

M e k o n g
158

157



One’s Home by VIET Y TILE 

T H A N H B I N H

VNA163-166 M66001

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

VNA

M66002

M66006

M66007

M66010

M36001-M36002-M36002A

M36003-M36004-M36004A

M36005-M36006-M36006A

M36007-M36008-M36008A

VNA M36009-M36010-M36010A

171-174

175-178

179-182

183-186

187-190

191-194

195-198

199-202

167-170

I N D E X - P H Ụ L Ụ C . . .



T H A N H B I N H

Ngôi nhà của sự thanh bình không phải là một nơi xa xôi, mà chính là chốn ta tìm thấy 

chính mình – nơi mọi âu lo tan biến, nhường chỗ cho sự an nhiên và nhẹ nhàng, nơi tâm 

hồn được nghỉ ngơi.

Đó có thể là một góc nhỏ bên giá sách yêu thích, nơi ta nhâm nhi tách trà hay ly cà phê, 

thả hồn vào những trang sách và để thời gian trôi qua thật chậm. Hoặc có thể là chiếc 

võng trước sân nhà, nơi ta nằm nghe gió nhẹ lướt qua kẽ lá, mắt dõi theo bầu trời mênh 

mông. 

Thanh bình cũng hiện diện trong những khoảnh khắc gần gũi: cùng con thưởng thức 

chiếc bánh ngọt lành, hay lặng chờ người bạn hàng xóm hoàn thành một nước cờ. Đó là 

khi ta tự thưởng cho bản thân những giây phút thư giãn, hòa mình vào không gian chữa 

lành. Có thể đơn giản chỉ là cùng bạn bè ngồi ăn một ly kem mát lạnh, trò chuyện thân 

tình mà chẳng chút vội vã.

Đó là góc Thanh Bình trong One’s Home – một ngôi nhà, một chốn an yên, nơi ta thật sự 

chậm lại để yêu thương chính mình.



VNA-M66001

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình
164

163



600x600/24"x24"

VNA M66001

Floor

600x600/24"x24"

VNA M66001

Floor

166

165



VNA-M66002

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình
168

167



600x600/24"x24"

VNA M66002

Floor

600x600/24"x24"

VNA M66002

Floor

170

169



VNA-M66006

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình
172

171



Floor

600x600/24"x24"
VNA M66006

600x600/24"x24"

M66006VNA

Floor

174

173



VNA-M66007

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình
176

175



600x600/24"x24"

VNA M66007

Floor

600x600/24"x24"

VNA M66007

Floor

178

177



VNA-M66010

9
.0

 m
m

600x600/24"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình
180

179



600x600/24"x24"

VNA M66010

Floor

600x600/24"x24"

VNA M66010

Floor

182

181



VNA-M36001

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA-M36002

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình Thanh B ình
184

183



VNA-M36002A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA M36001 VNA M36102
300x600/12"x24"

Wall

VNA M36001
VNA M36102A

Thanh B ình
186

185



VNA-M36003

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA-M36004

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình Thanh B ình
188

187



VNA-M36004A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA M36004 VNA M36004
300x600/12"x24"

Wall

VNA M36003
VNA M36004A

Thanh B ình
190

189



VNA-M36005

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA-M36006

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình Thanh B ình
192

191



VNA-M36006A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA M36006 VNA M36006
300x600/12"x24"

Wall

VNA M36005
VNA M36006A

Thanh B ình
194

193



VNA-M36007

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA-M36008

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình Thanh B ình
196

195



VNA-M36008A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA M36008 VNA M36008
300x600/12"x24"

Wall

VNA M36007
VNA M36008A

Thanh B ình
198

197



VNA-M36009

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

VNA-M36010

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

Thanh B ình Thanh B ình
200

199



VNA-M36010A

8.
2

 m
m

300x600/12"x24"

MATT/ MEN MỜ

300x600/12"x24"

Floor

VNA M36010 VNA M36010
300x600/12"x24"

Wall

VNA M36009
VNA M36010A

Thanh B ình
202

201



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHUNG

THÔNG SỐ KỸ  THUẬT                                                 
CARATTERISTICHE  TECNICHE | TECHNICAL DATA |  技术特征

TIÊU CHUẨN YCKT TCVN 13113:2020                                   
NORME YCKT TCVN 13113:2020                                                      
STANDARDS YCKT TCVN 13113:2020                                                                
YCKT TCVN 13113:2020

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VIET Y TILE                                         
ALORE MEDIO VIETY TILE
VIETY TILE AVERAGEVALUE
平均值

ĐẶC TÍNH KÍCH THƯỚC                                                                                                          
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI | SIZE CHARACTERISTICS | 尺寸特征

ĐỘ LỆCH CẠNH                                                                                                                 
LATI | SIDES | 侧边 % ±0,06 ±0,01

ĐỘ PHẲNG CẠNH                                                                                                                
RET TILINEITÀ DEGLI SPIGOLI | STRAIGHTNESS OF SIDES | 边角平直度

% ±0,05 0,02

GÓC VUÔNG                                                                                                                  
ORTOGONALITÀ | RECTANGULARITY | 直角度

% 0,23

ĐỘ PHẲNG BỀ MẶT                                                                                                              
PLANARITÀ | SURFACE FLATNESS | 平整度

% ≥ 95 99

ĐỘ CHỊU LỰC                                                                                                                  
RESISTENZA ALL’URTO | IMPACT RESISTANCE | 抗冲击强度 N R ≥ 1300 2050

ĐỘ BỀN RẠN MEN                                                                                                               
RESISTENZA ALLE PAZZESCO | CRAZING RESISTANCE |                                                                                                           抗⻳裂性

Không rạn Không rạn

HỆ SỐ GIÃN NỞ NHIỆT                                                                                                          
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE 
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL- EXPANSION | 线性热膨胀系数

- 6.3

HỆ SỐ GIÃN NỞ ẨM                                                                                                             
DILATAZIONE ALL’UMIDITÀ |                                                                                                      MOISTURE EXPANSION | ⽔分膨胀

mm/m - 0.07

ĐỘ BỀN SỐC NHIỆT                                                                                                             
RESISTENZA AGLI SBALZITERMICI | RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS |耐热突变性

Chu kỳ

Ciclo

Cycle

循环

- > 1 0

ĐỘ BỀN BĂNG GIÁ                                                                                                              
RESISTENZA AL GELO | FROST RESISTANCE | 耐冻性

≥ 100 ≥ 100

ĐƠN VỊ

UNITÀ

UNIT                                                                                                                    

单元

10-6/  C0

-

204

203

300x600 / 12 ”x24” 28-29 8 1,44 72

/24”x24” 30 4 1,44 40

Kg/box pcs/box sqm/box box/pallet sqm/pallet

/ 32”x32” 43 3 1,92 38

mm

8.4

9.0

9.5

Kg Mq
Mq

M

M

M

P

P

S

 men mờ | matt ( có lớp bảo vệ bề mặt)

mài bóng | polished

sân vườn | outdoor (bề mặt sần chống trượt)

pallet/mm 

1100x1100

1050x1050

1050x1050

103.68

57.60

72.96

PALLET: gỗ/wood 

KÍCH THƯỚC & ĐÓNG GÓI                                                                                                   
riassuntivo formatie imballi
summary of sizes and packaging                                                                                               

规格和包装概述

600x600

800x800

M: 

P: 
S: 



300x600 Men mờ | matt protection 
THÔNG SỐ KỸ  THUẬT                                                 
CARATTERISTICHE  TECNICHE | TECHNICAL DATA |  技术特征

GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VIET Y TILE                                         
ALORE MEDIO VIETY TILE
VIETY TILE AVERAGEVALUE
平均值

ĐƠN VỊ

UNITÀ

UNIT                                                                                                                    

单元

ĐỘ DÀY                                                                                               
SPESSORE |   THICKNESS | 厚度 % 8.2 ± 0.2 

ĐỘ HÚT NƯỚC
ASSORBIMENTO D’ACQUA | WATER ABSORPTION | 吸水率

% ≤ 0.25 ± 0.2

ĐỘ CHỊU MÀI MÒN                                                                                                              
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | ABRASION RESISTANCE | 耐磨强度 III(1200)

Cấp/vòng
PEI

ĐỘ BỀN UỐN                                                                                                                   
RESISTENZA ALLA FLESSIONE | FLEXION RESISTANCE | 抗弯强度

Mpa >40

CHỐNG BÁM BẨN                                                                                                                
RESISTENZA ALLE MACCHIE 
RESISTANCE TO STAINS 

防污性

Loại
Classe
Class
等级

5.0

600x600 Men mờ | matt protection 
ĐỘ DÀY                                                                                               
SPESSORE |   THICKNESS | 厚度 % 9.0 ± 0.2 

ĐỘ HÚT NƯỚC
ASSORBIMENTO D’ACQUA | WATER ABSORPTION | 吸水率

% ≤ 0.25 ± 0.2

ĐỘ CHỊU MÀI MÒN                                                                                                              
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | ABRASION RESISTANCE | 耐磨强度 III(900)

Cấp/vòng
PEI

ĐỘ BỀN UỐN                                                                                                                   
RESISTENZA ALLA FLESSIONE | FLEXION RESISTANCE | 抗弯强度

Mpa >40

CHỐNG BÁM BẨN                                                                                                                
RESISTENZA ALLE MACCHIE 
RESISTANCE TO STAINS 

防污性

Loại
Classe
Class
等级

5.0

800x800 Men mờ | matt protection 
ĐỘ DÀY                                                                                               
SPESSORE |   THICKNESS | 厚度 % 9.4 ± 0.2 

ĐỘ HÚT NƯỚC
ASSORBIMENTO D’ACQUA | WATER ABSORPTION | 吸水率

% ≤ 0.25 ± 0.2

ĐỘ CHỊU MÀI MÒN                                                                                                              
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | ABRASION RESISTANCE | 耐磨强度 III(900)

Cấp/vòng
PEI

ĐỘ BỀN UỐN                                                                                                                   
RESISTENZA ALLA FLESSIONE | FLEXION RESISTANCE | 抗弯强度

Mpa >40

CHỐNG BÁM BẨN                                                                                                                
RESISTENZA ALLE MACCHIE 
RESISTANCE TO STAINS 

防污性

Loại
Classe
Class
等级

5.0

TIÊU CHUẨN YCKT TCVN 13113:2020                                   
NORME YCKT TCVN 13113:2020                                                      
STANDARDS YCKT TCVN 13113:2020                                                                
YCKT TCVN 13113:2020

≤ 0.5

-

≤ 35

I, II, III, IV

≤ 3

≤ 0.5

-

≤ 35

I, II, III, IV

≤ 3

≤ 0.5

-

≤ 35

I, II, III, IV

≤ 3

03-46

47-90

91-158

159-202

N O N N U O CƯ Ớ

T H A N H B I N H

T R U O N G S O NƯ ƠỜ

M E K O N G


